
Tuần 24 (Từ ngày 03/03/2025 đến ngày 07/03/2025)          Lớp 4A3    

Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân môn) 
Tên bài Đồ dùng 

Hai 

03/03 

Sáng 

 1 70 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Sinh hoạt dưới cờ: Chào 

mừng ngày QTPN 8/3 

CĐ: tự bảo vệ bản thân 

 

2 93 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 1  

3 162 Tiếng Việt 

Bài 11: Đọc: Sáng tháng Năm. 

TTHCM: GDHS học tập tấm gương của Bác 

Hồ.. 

BGĐT,BN 

4 116 Toán Bài 48: Luyện tập chung (Tiết 3)   BGĐT,BN 

Chiều 5 163 Tiếng Việt LTVC: Bài 11: Trang ngữ    BGĐT,BN 

6 74 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

7 47 TALK Unit 8 Part 3  

Ba 

04/03 

Sáng 

1 47 GDTC Bài 4: Nhảy dây (Tiết 6)  

2 94 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 1  

3 164 Tiếng Việt Bài 9: Trả bài văn kể lại một câu chuyện.    BGĐT,BN 

4 117 Toán Bài 49: Dãy số liệu thống kê (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 47 Khoa học Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 1) BGĐT,BN 

6 24 Đạo đức Bài 7: Duy trì quan hệ bạn bè (Tiết 2/3) BGĐT,BN 

7 47 Lịch sử - Địa lí 

Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 2 

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản 

trên Internet về thiên nhiên vùng Tây Nguyên. 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh 

ảnh, văn bản.....đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, 

biên tập. 

LGQPAN: Tinh thần đoàn kết, đồng cam 

cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng 

với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và 

Mỹ. 

BGĐT,BN 

8 75 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn TV BGĐT,BN 

 

Tư 

05/03 

Sáng 

1 24 Toán TA Second, Year & Century (Giây, năm, TK)  

2 165 Tiếng Việt 

Bài 12: Đọc: Chàng trai Làng Phù Ủng (T1) 

LGGDQP: 

Tiết 1: Ca ngợi vị tướng Phạm Ngũ Lão tài 

giỏi lập được nhiều chiến công đánh đuổi 

quân giặc đặc biệt là giặc Nguyên bảo vệ bờ 

cõi của đất nước. 

BGĐT,BN 

3 166 Tiếng Việt Bài 12: Đọc: Chàng trai Làng Phù Ủng (T2) BGĐT,BN 

4 118 Toán Bài 49: Dãy số liệu thống kê (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 5 24 Công nghệ 

Bài 8: Lắp ghép mô hình bập bênh (Tiết 2) 

KNS:Vận dụng tư duy sáng tạo để lắp ghép 

mô hình bập bênh 

BGĐT,BN 



6 48 Lịch sử - Địa lí 

Bài 19: Thiên nhiên vùng Tây Nguyên - tiết 3  

CDS: Tìm kiếm được dữ liệu, thông tin và nội 

dung số thông qua công cụ tìm kiếm đơn giản 

trên Internet về thiên nhiên vùng Tây Nguyên. 

- Trình bày được các sản phẩm số như tranh 

ảnh, văn bản.....đã tìm kiếm hoặc sắp xếp, 

biên tập. 

LGQPAN: Tinh thần đoàn kết, đồng cam 

cộng khổ của các dân tộc Tây Nguyên cùng 

với bộ đội trong kháng chiến chống Pháp và 

Mỹ. 

BGĐT,BN 

7 95 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 2  

8 48 GDTC Kiểm tra nhảy dây  

 

 

Năm

06/03 

Sáng 

1 167 Tiếng Việt Bài 12: Viết đoạn văn nêu ý kiến   BGĐ,BNT 

2 24 Thư viện Đọc sách Sách, truyện 

3 119 Toán Bài 50: Biểu đồ cột (Tiết 1) BGĐT,BN 

4 71 HĐTN 
Hoạt động giáo dục theo chủ đề: Hành vi 

xâm hại tình dục 
BGĐT,BN 

Chiều 

5 24 Âm nhạc 

- Thường thức âm nhạc: Nhạc sĩ Lưu Hữu 

Phước và bài hát Reo vang bình minh 

- Ôn bài hát: Tình bạn tuổi thơ 

 

6 48 Khoa học Bài 24: Chế độ ăn uống cân bằng (Tiết 2) BGĐT,BN 

7 96 Tiếng Anh Unit 9: Places in Town - Lesson 2  

Sáu 

07/03 

Sáng 

1 168 Tiếng Việt Bài 12: Đọc mở rộng BGĐT,GN 

2 23 Tin học Bài 22. Thực hành tạo bài  trình chiếu BGĐT,BN 

3 120 Toán Bài 50: Biểu đồ cột (Tiết 2) BGĐT,BN 

4 76 Bổ trợ văn hoá Củng cố và mở rộng môn Toán BGĐT,BN 

Chiều 

5 72 HĐTN 

Sinh hoạt lớp: * Sinh hoạt theo chủ đề: Phòng 

tránh bị xâm hại tình dục. 

*LG Bộ tài liệu “ Bác Hồ và những bài học”: 

Chúng mình cố học…. 

BGĐT,BN 

6 24 Mĩ thuật Bài 3: Món ăn truyền thống – Tiết 2 BGĐT,BN 

7 48 TALK Women's Day BGĐT,BN 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 24 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 24 

 

 

Phó Hiệu trưởng 

 

 

 

Đào Thị Minh Hạnh 

Ngày 25 tháng 2 năm 2025 

Tổ trưởng 

 

 

 

Bồ Thị Minh Hạnh 


